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Tiết 27. Bài 21: SỰ ĂN MÒN KIM LOẠI VÀ BẢO VỆ KIM LOẠI KHÔNG BỊ ĂN MÒN
I.Thế nào là sự ăn mòn kim loại: 
- Sự phá hủy kim loại, hợp kim do tác dụng hóa học trong môi trường được gọi là sự ăn mòn hóa học. 
Kim loại bị ăn mòn do kim loại tác dụng với những chất mà nó tiếp xúc trong môi trường (nước, không khí, đất …) 

II.Những yếu tố ảnh hưởng đến sự ăn mòn kim loại: 
- Sự ăn mòn kim loại không xảy ra hoặc xảy ra nhanh hay chậm phụ thuộc vào thành phần của môi trường và nhiệt độ của môi trường mà nó tiếp xúc. 

III.Làm thế nào để bảo vệ đồ vật bằng kim loại không bị ăn mòn?
- Các biện pháp chống ăn mòn:
- Ngăn không cho kim loại tiếp xúc với môi trường: sơn mạ, bôi dầu mỡ lên trên bề mặt kim loại.
- Chế tạo hợp kim ít bị ăn mòn ví dụ như cho thêm vào thép một số kim loại như crom, niken…
****************************************************************
Tiết 28. Bài 22: LUYỆN TẬP CHƯƠNG 2 – KIM LOẠI

I.   Kiến thức cần nhớ:  
1.  Tính chất hóa học của kim loại
- Kim loại t/d với PK: Cl2, O2, S.
- KL tác dụng với nước.
- KL tác dụng với dd axit
- KL tác dụng với dd muối
* Dãy HĐHH của một số kim loại:
 K, Na, Mg, Al, Zn, Fe, Pb, H, Cu, Ag, Au
- Ý nghĩa của dãy HĐHH của KL: SGK-54
2.  Tính chất hóa học của kim loại nhôm và sắt có gì giống và khác nhau?
a) T/c hh giống nhau:
-Nhôm, sắt có những tính chất hoá học của KL.
- Nhôm, sắt đều không tác dụng với HNO3 đặc nguội và H2SO4 đặc nguội .
b) TCHH khác nhau:
- Nhôm có p/ư với kiềm, còn sắt thì không tác dụng với kiềm.
- Trong các hợp chất, nhôm chỉ có hóa trị III, còn sắt có cả 2 hóa trị II và III
3.  Hợp kim của sắt 
4.  Sự ăn mòn KL và bảo vệ Kl khỏi bị ăn mòn.
II. Bài tập
 Bài tập 1: Có các KL Fe, Al, Cu, Ag. Hãy cho biết trong các KL trên, KL nào t/d được với:
     a)    Dung dịch HCl
     b)   Dung dịch NaOH
     c)   Dung dịch Cu SO4	
     d)   Dung dịch AgNO3
     Viết các PTPƯ xảy ra
 Bài tập 2: Những cặp chất nào tác dụng được với nhau? Viết PTHH xảy ra. 
a) Nhôm và khí oxi                                        b) Sắt và axit nitric đặc, nguội
c) Nhôm với dung dịch bạc nitrat                    d) Sắt và axit sunfuric loãng 
Bài tập 3: Viết PTHH biểu diễn sự chuyển hóa sau đây.
                               (2)                           (3)                    (4)                         (5) 
        (1)       FeCl2                  Fe (OH)2                  FeSO4               Fe (NO3)2             Fe 
     Fe                     (7)                         (8)                      (9)                (10)            
      (6)        FeCl3                    Fe (OH)3                 Fe2O3                 Fe               Fe3O4 

Bài tập 4:
Hòa tan 0,54 gam một kim loại R (có h/trị III trong hợp chất) bằng 50ml dd HCl 2M. Sau p/ư thu được 0,7437 lít khí (ở đkc)
   a)   Xác định K/loại R
   b)   Tính nồng độ mol của d/d thu được sau p/ư.
Bài tập 5:  Cho 10,8 gam kim loại M tác dụng vừa đủ với 14,874 lít khí clo ( đktc ). Xác định M và tính khối lượng muối thu được. 

Bài tập 6: Cho 6 gam kim loại A có hóa trị II tác dụng hết với lưu huỳnh thu được 14 gam muối. Tìm tên kim loại A trên. 

Bài tập 7: Đốt 15,6 gam hỗn hợp Mg và Al trong 9,916 lít khí O2 ( đkc ) thì thấy phản ứng vừa đủ, sau phản ứng thu được m gam oxit . 
a) Tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu. 
b) Tính giá trị m gam oxit. 


